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Phạm Minh Giản

Phạm Hữu Ngãi

Tiếp cận chuẩn hiệu 

trưởng: Cơ sở để 

phát triển đội ngũ 

cán bộ quản lí 

trường trung học phổ 

thông vùng Đồng 
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ngũ cán bộ quản lý 

các trường trung học 
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Đào tạo cho sinh 

viên chuyên ngành 

Giáo dục Thể chất, 

Trường Đại học 

Đồng Tháp
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Đa dạng hóa công 

tác giảng dạy Giáo 

dục thể chất thông 

qua việc nâng cao 

chất lượng dạy học

Tạp chí Giáo dục
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Số ĐB, 
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Nguyễn Hùng Dũng

Nghệ thuật kiến trúc 

Miếu Thất Phủ tỉnh 
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Bồi dưỡng năng lực 
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dục tiểu học
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ứng xử học đường

Khoa học giáo dục

Viện KHGD VN
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Nguyễn Thị Thanh 

Nguyệt

Thực trạng nhận 

thức đạo đức nghề 

nghiệp của giáo viên 

mầm non khu vực 

Đồng bằng sông Cửu 
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Thiết bị giáo dục
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Nguyễn Thị Trúc 

Minh

Rèn luyện kĩ năng 

vận dụng phối hợp 

phương pháp dạy 

học hợp tác theo 

nhóm với dạy học 

phát hiện và giải 

quyết vấn đề trong 

dạy học Toán cho 

sinh viên ngành Giáo 

dục tiểu học

Tạp chí Giáo dục
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2017
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Nguyễn Thị Xuân 

Đài

Nguyễn Hoàng Minh 

Trí

Thực trạng việc tiếp 

thu kiến thức môn 

Tâm lí học tiểu học 

của sinh viên ngành 

Giáo dục tiểu học 

Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục
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5/2017
2017
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Phạm Thị Nguyệt 

Nga

Giáo dục đạo đức 

nghề nghiệp cho 

giáo viên mầm non ở 

các trường mầm non 

tư thục, nhóm trẻ gia 

đình
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Phạm Thị Nguyệt 

Nga

Giáo dục giá trị văn 

hóa truyền thống 

trong gia đình cho 
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trường sư phạm
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Phạm Thị Nguyệt 

Nga

Hồ Thị Lệ Hồng

Một số giải pháp 

nâng cao chất lượng 

giáo dục Lý luận 

chính trị cho sinh 

viên giai đoạn hiện 
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Trương Công Vĩnh 

Khanh

Chính sách xoay trục 

của Mỹ và những tác 

động của nó đến lợi 

ích chiến lược ở khu 

vực Đông Nam Á 

trong quan hệ Mỹ - 

Trung
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và Công nghệ Đại
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Lê Thị Mai An

Kết quả hoạt động 

công tác xã hội của 
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dục Tiểu học - Mầm 
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Trương Công Vĩnh 

Khanh

Trung Quốc trong 

chính sách hướng 

Đông của Ấn Độ sau 

chiến tranh lạnh

Nghiên cứu Ấn Độ

và Châu Á

Viện Nghiên cứu
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Dạy và học ngày

nay

TƯ Hội KH VN

Số 5, 2017 2017
1859-

2694
ISSN

52
Nguyễn Thị Quốc 

Minh

Vài phác thảo về 

dạng câu hỏi phát 

triển năng lực đọc 

hiểu trong dạy học 

tác phẩm văn 

chương cho học sinh 

trung học phổ thông

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số 

71(133), 

3/2017

2017
1859-

3917
ISSN

53 Phạm Đình Văn

Quy trình rèn luyện 

kỹ năng thiết kế, tổ 

chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo 

thông qua dạy học 

môn Khoa học cho 

sinh viên ngành Giáo 

dục tiểu học

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT

Số 405, kì 

1, 5/2017
2017

2354-

0753
ISSN

54

Phạm Đình Văn

SV. Đào Thị Kiều

SV. Khưu Thanh 

Trúc

Quy trình thiết kế 

hoạt động ngoại 

khóa về giáo dục 

giới tính cho học 

sinh lớp 4, 5

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 143, 

4/2017
2017

1859-

0810
ISSN

55

Phạm Đình Văn

SV. Trịnh Hoài 

Phong

Quy trình thiết kế 

hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo 

trong dạy học môn 

Khoa học ở trường 

Tiểu học

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 143, 

4/2017
2017

1859-

0810
ISSN

56

Hoàng Thị Doan

Nguyễn Thanh Tùng

SV. Phan Thanh Duy

Giải pháp nâng cao 

văn hóa đọc sách 

cho sinh viên 

Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 142, kì 

I, 4/2017
2017

1859-

0810
ISSN



57 Huỳnh Quốc Tuấn

Đánh giá việc giảng 

dạy học phần 

“Chuyển giao kinh 

nghiệm và phương 

pháp làm việc hiệu 

quả trong doanh 

nghiệp” của GBI

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 139, 

2/2017
2017

1859-

0810
ISSN

58
Nguyễn Giác Trí

Trần Văn Tập

Đào tạo nghề: Giải 

pháp đột phá để 

nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực tại 

tỉnh Đồng Tháp

Thông tin và Dự

báo Kinh tế - Xã hội

Bộ Kế hoạch và

Đầu tư

Số 136, 

4/2017
2017

1859-

0764
ISSN

59
Nguyễn Thanh Tùng

Hoàng Thị Doan

Thực trạng và giải 

pháp nâng cao chất 

lượng dịch vụ du 

lịch tỉnh Đồng Tháp

Kinh tế Châu Á -

Thái Bình Dương

Trung tâm Kinh tế

Châu Á - TBD

Số cuối 

tháng 

5/2017

2017
0868-

3808
ISSN

60

Nguyễn Thị Mỹ 

Trinh

Trần Thị Bích Liên

Tìm giải pháp khai 

thác hiệu quả tiềm 

năng du lịch tỉnh 

Đồng Tháp

Kinh tế và Dự báo

Bộ KH&ĐT

Số 02, 

01/2017
2017

0866-

7120
ISSN

61 Phạm Xuân Viễn

Bàn về tạo dựng hệ 

sinh thái khởi nghiệp 

ở Việt Nam

Tài chính

Bộ Tài chính

Số 653, kì 

2, 3/2017
2017 005-56 ISSN

62
Phạm Xuân Viễn

Trần Ngọc Gái

Phát triển thương 

hiệu Trường Đại học 

Đồng Tháp

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số Đặc 

biệt, 4/2017
2017

1859-

3917
ISSN

63
Hồ Thủy Tiên

Trần Thanh Tịnh

Kiểm định tính hiệu 

lực ngang giá sức 

mua (PPP) giữa 

đồng Việt Nam và 

đô la Mỹ

Tạp chí Phát triển

& Hội nhập

Trường ĐH KT-TC

TPHCM

Số 33(43), 

2017
2017

1859-

428X
ISSN

64 Hồ Sỹ Thắng

Hấp phụ các chất ô 

nhiễm trong môi 

trường nước bằng bã 

tro trấu biến tính 

Acid Citric

Phân tích Hóa Lý

Sinh

Hội KHKT PT

HLS VN

Số 2(22), 

2017
2017

0868-

3224
ISSN

65 Hồ Sỹ Thắng

Nghiên cứu xử lý 

các chất ô nhiễm 

trong nước thải nông 

nghiệp của tro trấu 

biến tính Acid Citric

Phân tích Hóa Lý

Sinh

Hội KHKT PT

HLS VN

Số 3(22), 

2017
2017

0868-

3224
ISSN

000



66
Huỳnh Lê Uyên 

Minh

Hệ thống hàm trong 

hỗ trợ việc dạy và 

thực hành giải thuật 

rừng ngẫu nhiên 

trong môn Khai 

khoáng dữ liệu

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 146, kì 

I, 6/2017
2017

1859-

0810
ISSN

67
Lương Thái Ngọc

Võ Thanh Tú

Whirlwind: A New 

Method to Attack 

Routing Protocol in 

Mobile Ad Hoc 

Network

International

Journal of Network

Security

Vol. 19, 

No. 5, 2017
2017

1816-

3548
Non-ISI

68
Ngô Thạch Thảo Ly

La Văn Hùng Minh

Những vấn đề cần 

quan tâm trong sử 

dụng đất ở Đồng 

bằng sông Cửu Long

Tài nguyên & Môi

trường

Bộ TN&MT

Số 8(262), 

4/2017
2017

1859-

1477
ISSN

69

Nguyễn Thị Phương

Lâm Ngọc Tuyết

Nguyễn Mỹ Hoa

Đỗ Thị Xuân

Sử dụng bùn thải từ 

hệ thống xử lý nước 

thải của nhà máy chế 

biến thủy sản trong ủ 

phân hữu cơ

Tạp chí NN&PTNT

Bộ NN&PTNT
Số 5, 2017 2017

1859-

4581
ISSN

70

Nguyễn Thị Phương

Lâm Ngọc Tuyết

Nguyễn Mỹ Hoa

Đỗ Thị Xuân

Sử dụng bùn thải từ 

hệ thống xử lý nước 

thải của nhà máy sản 

xuất bia trong ủ phân 

hữu cơ

Khoa học đất

Hội Khoa học đất

Việt Nam

Số 50, 2017 2017
2525-

2216
ISSN

71

Nguyễn Thị Thanh 

Thảo

Lê Minh Thư

Nâng cao kỹ năng 

thực hành học phần 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản cho 

sinh viên không 

chuyên tại Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 142, kì 

I, 4/2017
2017

1859-

0810
ISSN

72
Nguyễn Trọng Nhân

Ye Dengpan

A new combination 

method for 

encryption of 

moving objects 

detaction in video

International

Journal of

Computers &

Technology

Vol. 16, 

No. 1, 2017
2017

2277-

3061
Non-ISI

73
Bùi Văn Thắng

Trần Thị Xuân Mai

Khảo sát hấp phụ 

As(V) trong dung 

dịch nước bằng vật 

liệu zeolite biến tính 

bằng Mn

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 24, 

2/2017
2017

0866-

7675
ISSN

74 Cao Thị Sông Hương

Học tập thông qua 

trải nghiệm trong 

dạy học Vật lí

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT

Số ĐB, 

5/2017
2017

2354-

0753
ISSN



75 Đặng Kim Tại

Nghiên cứu xác định 

chì trong đất ở thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp bằng 

phương pháp chiết - 

chắc quang

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH Trà

Vinh

Số 25, 

3/2017
2017

1859-

4816
ISSN

76 Đỗ Thị Như Uyên

Đánh giá sự phân bố 

thành phần loài chim 

tại Vườn Quốc gia 

Tràm Chim, huyện 

Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp

Tạp chí NN&PTNT

Bộ NN&PTNT

Số 12, kỳ 

2, 6/2017
2017

1859-

4581
ISSN

77 Đỗ Thị Như Uyên

Xây dựng bộ mẫu 

ảnh các loài chim 

thuộc bộ Hạc 

Ciconiiformes phục 

vụ giảng dạy ở 

Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 147, kì 

II, 6/2017
2017

1859-

0810
ISSN

78 Hoàng Thị Nghiệp

Các mối đe dọa và 

giải pháp bảo tồn 

nguồn tài nguyên bò 

sát ở Đồng bằng 

sông Cửu Long

Tài nguyên & Môi

trường

Bộ TN&MT

Số 6(260), 

3/2017
2017

1859-

1477
ISSN

79 Hoàng Thị Nghiệp

Xây dựng bộ mẫu 

vật các loài thuộc 

phân bộ Thằn lằn - 

lacertilia phục vụ 

dạy học môn Sinh 

học ở Trường Đại 

học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 140, 

3/2017
2017

1859-

0810
ISSN

80

M.A. Londoño

R.L. Restrepo

J.H. Ojeda

Huỳnh Vĩnh Phúc

M.E. Mora-Ramos

E.  Kasapoglu

A.L. Morales

C.A. Duque

 Donor-impurity-

related optical 

absorption in GaAs 

elliptic-shaped 

quantum dots

Journal of

Nanomaterials
Vol. 2017 2017

1687-

4110
SCIE

000



81

Chuong V. Nguyen

Nguyen N. Hieu

Carlos A. Duque

Nikolai A. Poklonski

Victor V. Ilyasov

Nguyen V. Hieu

Le Dinh

Quách Khả Quang

Lương Văn Tùng

Huỳnh Vĩnh Phúc

 Linear and 

nonlinear magneto-

optical absorption 

coefficients and 

refractive index 

changes in graphene

Optical Materials

Vol. 

69(328), 

2017

2017
0925-

3467
SCI

82 Lê Thị Thu Hường

Sử dụng phương 

pháp dạy học đóng 

vai để giảng dạy ở 

các trường đại học, 

cao đẳng

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 146, kì 

I, 6/2017
2017

1859-

0810
ISSN

83

Nguyen, CV

Nguyen Ngoc Hieu

Duque, CA

Doan Quoc Khoa

Nguyen Van Hieu

Lương Văn Tùng

Huỳnh Vĩnh Phúc

Linear and nonlinear 

magneto-optical 

properties of 

monolayer 

phosphorene

Journal of Applied

Physics

Volume 12

1, Issue 4, 

2017

2017
0021-

8979
SCI

84

Lý Huy Hoàng

Cao Cự Giác

Lê Hải Đăng

Xây dựng và sử dụng 

bài tập thực nghiệm 

nhằm phát triển năng 

lực thực hành thí 

nghiệm hóa học cho 

sinh viên ở trường 

đại học sư phạm

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 26, 

6/2017
2017

0866-

7675
ISSN

85 Phạm Thị Mỹ Hạnh

Xây dựng câu hỏi 

định hướng tư duy 

học sinh trong dạy 

học bài tập Vật lý 

THCS

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 147, kì 

II, 6/2017
2017

1859-

0810
ISSN

86 Phạm Thị Thanh Mai

Đa dạng thực vật ở 

Khu di tích lịch sử - 

văn hóa Xẻo Quýt, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 25, 

4/2017
2017

0866-

7675
ISSN

87
Tô Kim Thi

Lê Thị Thanh Xuân

Vận dụng Webquest 

trong dạy học chủ đề 

Rượu etylic và sức 

khỏe cộng đồng 

(Hóa học lớp 9)

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 142, kì 

I, 4/2017
2017

1859-

0810
ISSN

000



88

Nguyen Khanh 

Nguyen Quach

Wein-Duo Yang

Zen-Ja Chung

Trần Hoài Lam

Rui Liu

Investigantion of the 

Characteristic 

Properties of Glacial 

Acetic Acid-

Catalyzed Carbon 

Xerogels and Their 

Electrochemical 

Performance for Use 

as Electrode 

Materials in 

Electrical Double-

Layer Capacitors

Advances in

Materials Science

and Engineering

Vol. 2017 2017
1687-

8434
SCIE

89

Trần Hoài Lam

Bùi Văn Thắng

Hồ Sỹ Linh

Nguyễn Minh Thảo

Tối ưu cấu trúc các 

đồng phân của 

đồng(II) glycerat sử 

dụng trong giảng dạy 

Hoá học

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 143, 

4/2017
2017

1859-

0810
ISSN

90 Trần Thị Ngọc Anh

Phát triển năng lực 

vận dụng kiến thức 

hóa học vào đời sống 

thông qua dạy học 

chủ đề Ancol Hóa 

học hữu cơ lớp 11

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 142, kì 

I, 4/2017
2017

1859-

0810
ISSN

91

Nguyen The Vinh

Võ Thành Vĩnh

Petit Piere

Aillerie Michel

Pham Ngoc Thang

Optimized pulse 

transformer for step-

up DC-DC converter

Energy Procedia
Vol. 119, 

2017
2017

1876-

6102
 Scopus 

92 Lê Thị Thanh

Đặc điểm khu hệ 

lưỡng cư và bò sát ở 

vùng rừng Cao 

Muôn, tỉnh Quảng 

Ngãi

Tạp chí NN&PTNT

Bộ NN&PTNT

Số 3+4, 

2017
2017

1859-

4581
ISSN

93
SV. Bùi Quốc Trung

Lê Thị Thanh

Giới thiệu kỹ thuật 

nuôi Nhím Bờm ở 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước

Tạp chí KHKT

Chăn nuôi

Hội Chăn nuôi Việt

Nam

Số 217, 

3/2017
2017

1859-

476X
ISSN

94

SV. Huỳnh Thanh 

Việt

Lê Thị Thanh

Kỹ thuật nuôi Ba ba

Tạp chí KHKT

Chăn nuôi

Hội Chăn nuôi Việt

Nam

Số 220, 

6/2017
2017

1859-

476X
ISSN

95
SV. Bùi Quốc Trung

Lê Thị Thanh

Một số đặc điểm của 

Nhím Bờm trong 

điều kiện nuôi ở 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước

Tạp chí KHKT

Chăn nuôi

Hội Chăn nuôi Việt

Nam

Số 216, 

2/2017
2017

1859-

476X
ISSN

000



96

SV. Võ Thị Huỳnh 

Như

SV. Huỳnh Thanh 

Việt

SV. Bùi Quốc Trung

SV. Nguyễn Ngọc 

Duyên

SV. Phương Nam

Lê Thị Thanh

Xây dựng tiêu bản 

bộ xương động vật 

có xương sống giúp 

người học tiếp thu 

nhanh kiến thức giải 

phẩu

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 145, kì 

II, 5/2017
2017

1859-

0810
ISSN

97

Võ Văn Lạc

Hồ Hải Thanh

Nguyễn Hoàng 

Doanh

Появление 

художников-

соцреалистов во 

Вьетнаме

Журнал «Молодой 

ученый»

No. 18, 

2017
2017

2072-

0297
Non-ISI

98 Lại Thị Thanh Thủy

Sử dụng phương 

pháp trò chơi trong 

dạy học môn Âm 

nhạc cổ truyền ở 

Trường Đại học 

Đồng Tháp nhằm 

phát triển năng lực 

cho sinh viên

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 139, 

2/2017
2017

1859-

0810
ISSN

99 Lê Minh Quang

Xây dựng biểu tượng 

màu sắc trong hệ 

thống nhận diện 

thương hiệu (Nghiên 

cứu trường hợp Đại 

học Đồng Tháp)

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH Sài Gòn

Số 25(50), 

2/2017
2017

1859-

3208
ISSN

100 Nguyễn Huy Bình

Phương pháp học tốt 

môn Thanh nhạc cho 

sinh viên âm nhạc 

Trường Đại học 

Đồng Tháp

Dạy và học ngày

nay

TƯ Hội KH VN

Số 6, 2017 2017
1859-

2694
ISSN

101
Nguyễn Thị Quỳnh 

Như

Phương pháp học 

sáo Recorder và kèn 

Melodion cho sinh 

viên ngành âm nhạc 

khoa Sư phạm nghệ 

thuật

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 146, kì 

I, 6/2017
2017

1859-

0810
ISSN

102 Trần Văn Thành

Sự thờ phụng Trần 

Văn Năng ở Đồng 

Tháp

Văn hóa Nghệ thuật

Bộ VH, TT&DL

Số 393, 

3/2017
2017

0866-

8655
ISSN

103 Võ Văn Lạc

Hình tượng nữ thần 

trong điêu khắc đá từ 

thế kỷ XI-XII tại 

Đồng bằng sông Cửu 

Long

Giáo dục nghệ thuật

Trường ĐHSP

nghệ thuật TW

Số 20, 2017 2017
1859-

4964
ISSN

000



104
Bùi Thị Kim Hằng

SV. Đặng Thị Duyên

Giải pháp nâng cao 

chất lượng học tiếng 

Anh của học sinh 

lớp 5 Trường Tiểu 

học Lê Quý Đôn, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 137, 

1/2017
2017

1859-

0810
ISSN

105
Đỗ Minh Hùng

Le Thi Diem Lan

CONTENT 

LECTURERS’ 

CHALLENGES IN 

EMI CLASSROOM

European Journal

of English

Language Teaching 

Vol. 2, Iss. 

1, 2017
2017

2537-

1754
Non-ISI

106

Nguyễn Thị Thanh 

Thảo

Lê Hải Duy

TEACHERS’ 

CORRECTIVE 

FEEDBACK ON 

ENGLISH 

STUDENTS’ 

WRITING

European Journal

of English

Language Teaching 

Vol. 2, Iss. 

1, 2017
2017

2537-

1754
Non-ISI

107 Ngô Phương Thủy

Sử dụng trò chơi 

ngôn ngữ trong dạy 

học từ vựng tiếng 

Anh

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 141, kì 

II, 3/2017
2017

1859-

0810
ISSN

108
Phạm Văn Tặc

Lê Nhựt Long

Bồi dưỡng kỹ năng 

viết tiếng Anh hướng 

đến chuẩn VSTEP 

cho giáo viên phổ 

thông ở một số tỉnh 

đồng bằng sông Cửu 

Long

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số ĐB, 

1/2017
2017

1859-

3917
ISSN

109
Phạm Văn Tặc

Lê Ánh Nguyệt

Giải pháp hoàn thiện 

giáo dục đại học các 

tỉnh đồng bằng sông 

Cửu Long

Dạy và học ngày

nay

TƯ Hội KH VN

Số 4, 2017 2017
1859-

2694
ISSN

110
Phạm Văn Tặc

Trần Thiện Tánh

Từ mới trong tiếng 

Việt và một số 

phương án dịch Việt - 

 Anh cho từ mới

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số 

70(131), 

01/2017

2017
1859-

3917
ISSN

111 Phan Thùy Trang

THE EFFECTS OF 

CONCEPT 

MAPPING ON EFL 

STUDENTS’ 

READING 

COMPREHENSION

European Journal

of English

Language Teaching 

Vol. 2, Iss. 

2, 2017
2017

2537-

1754
Non-ISI



112

Thái Thị Kim Diệu

SV. Trần Thị Kim 

Trang

Rèn luyện kỹ năng 

xác định và phát âm 

đúng trọng âm tiếng 

Anh cho sinh viên 

chuyên ngành tiếng 

Anh năm thứ nhất, 

Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 137, 

1/2017
2017

1859-

0810
ISSN

113
Trần Ngọc Ánh

Phan Thái Anh Thư

BILINGUAL 

EDUCATION 

PROGRAM 

PROPOSED IN 

VIETNAM

European Journal

of English

Language Teaching 

Vol. 2, Iss. 

2, 2017
2017

2537-

1754
Non-ISI

114 Trần Thanh Tâm

Some influences of 

the Sino – 

Vietnamese words to 

Vietnamese students 

in learning idioms

Tạp chí Dạy học -

Khảo thí

Vol. 2, 

2017
2017

2095-

2627
Non-ISI

115
Võ Thị Kim Thảo

Lê Thanh Thủy

Tổ chức hoạt động 

học tập hợp tác theo 

cặp, nhóm để cải 

thiện kỹ năng nói 

tiếng Anh cho sinh 

viên không chuyên 

ngữ tại Trường Đại 

học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 145, kì 

II, 5/2017
2017

1859-

0810
ISSN

116
Đỗ Thị Hà Thơ

SV. Lý Vĩnh Thuận

Di văn Hán Nôm và 

việc tái lập lịch sử 

Đình An Bình xã An 

Bình, huyện Long 

Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH Cần

Thơ

Số 48c, 

2017
2017

1859-

2333
ISSN

117 Nguyễn Ngọc Phú

Các kiểu nhân vật 

trong truyện ngắn Lý 

Văn Sâm

Dạy và học ngày

nay

TƯ Hội KH VN

Số 3, 2017 2017
1859-

2694
ISSN

118 Nguyễn Ngọc Phú

Đặc điểm từ láy 

trong thơ điếu của 

Nguyễn Đình Chiểu

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH Sài Gòn

Số 27(52), 

4/2017
2017

1859-

3208
ISSN

119
Nguyễn Phan 

Phương Uyên

Nâng cao năng lực 

tiếp nhận văn học 

cho học sinh phổ 

thông trong bối cảnh 

đổi mới giáo dục

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 146, kì 

I, 6/2017
2017

1859-

0810
ISSN

120 Nguyễn Thị Chính

Cái tôi bất an, hoài 

nghi trong thơ văn 

xuôi Việt Nam hiện 

đại

Văn hóa Nghệ thuật

Bộ VH, TT&DL

Số 395, 

5/2017
2017

0866-

8655
ISSN



121 Nguyễn Thị Chính

Khuynh hướng giấu 

nhạc tính của thơ 

văn xuôi

Văn hóa Nghệ thuật

Bộ VH, TT&DL

Số 394, 

4/2017
2017

0866-

8655
ISSN

122 Nguyễn Thị Chính

Thơ văn xuôi Việt 

Nam tiền hiện đại 

nhìn từ hệ hình tư 

duy

Tạp chí Khoa học

và Công nghệ

Trường ĐHKH -

ĐH Huế

Số 2(7), 

2017
2017

2354-

0850
ISSN

123 Lê Thị Thu Trang

Tiểu thuyết lịch sử 

Việt Nam trong thập 

niên đầu thế kỉ XXI - 

nhìn từ xu hướng 

tương tác thể loại

Tạp chí Khoa học

và Công nghệ

Trường ĐHKH -

ĐH Huế

Số 2(7), 

2017
2017

2354-

0850
ISSN

124
Đỗ Duy Tú

Nguyễn Thị Hoài

Nội dung và một số 

giải pháp nâng cao 

hiệu quả giáo dục 

đạo đức mới cho 

sinh viên hiện nay

Dạy và học ngày

nay

TƯ Hội KH VN

Số 6, 2017 2017
1859-

2694
ISSN

125 Đỗ Duy Tú

Tư tưởng khoan 

dung trong Triết học 

Phương Đông và 

Phương Tây

Văn hóa Nghệ thuật

Bộ VH, TT&DL

Số 396, 

6/2017
2017

0866-

8655
ISSN

126
Jo Hyunmi

Hoàng Thị Việt Hà

A Comparative 

Analysis of the 

Motivation for 

Marriage and 

Relations with Their 

Family in Vietnam 

Depending on 

Marriage Methods: 

A Case of 

Vietnamese 

Marriage Migrant 

Women

Journal of

Discourse and

Policy in Social

Science

Vol. 10(1), 

2017
2017

2005-

4580
Non-ISI

127 Hoàng Thị Việt Hà

Rice Production in 

the Mekong Delta, 

Vietnam: 

Potentialities and 

Situation Analysis

Journal of

Association of

Korean

Geographers

Vol. 6(1), 

2017
2017

2287-

4739
Non-ISI

128 Lê Anh Thi

Giảng dạy môn Đạo 

đức ở tiểu học từ 

những mẫu chuyện 

đạo đức trong thực 

tiễn cuộc sống

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 146, kì 

I, 6/2017
2017

1859-

0810
ISSN

000



129 Lê Đình Trọng

Cố vấn Trung Quốc 

trong cải cách ruộng 

đất ở miền Bắc Việt 

Nam

Nghiên cứu Lịch sử

Viện HL KHXH

VN

Số 3(491), 

2017
2017

0866-

7497
ISSN

130 Lê Thị Lệ Hoa

Nâng cao năng lực 

nghiệp vụ sư phạm 

cho sinh viên ngành 

Giáo dục chính trị 

Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 138, 

2/2017
2017

1859-

0810
ISSN

131
Lê Hữu Lợi

Lê Văn Tùng

Tư tưởng phương 

pháp luận trong Triết 

học Descartes

Thông tin Khoa

học Chính trị

Học viện Chính trị

Khu vực IV

Số 0196), 

2017
2017

2354-

1474
ISSN

132

Lê Văn Tùng

Nguyễn Thị Minh 

Châu

Thực trạng dạy học, 

kiểm tra, đánh giá 

môn Giáo dục công 

dân và một số vấn đề 

đặt ra

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 138, 

2/2017
2017

1859-

0810
ISSN

133 Nguyễn Đình Cường

Giáo dục ý thức hội 

nhập quốc tế cho 

sinh viên Trường 

Đại học Đồng Tháp 

trong bối cảnh hiện 

nay

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 145, kì 

II, 5/2017
2017

1859-

0810
ISSN

134 Nguyễn Thế Hồng

Vấn đề biên giới 

trong lịch sử quan hệ 

Trung Quốc - Ấn Độ 

(1949-1991)

Tạp chí Khoa học

và Công nghệ Đại

học Đà Nẵng

Số 2(111), 

2017
2017

1859-

1531
ISSN

135
Nguyễn Thị Thanh 

Vân

Tổ chức hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo 

trong dạy học Địa lí 

lớp 11 - trung học 

phổ thông

Tạp chí Khoa học

Đại học Huế

Số 

7A(126), 

2017

2017
1859-

1388
ISSN

136

Phan Văn Tuấn

Phùng Thái Dương

Huỳnh Thị Kiều 

Trâm

Giải pháp nâng cao 

chất lượng bồi 

dưỡng nhà giáo 

trong các chuyên đề 

về hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo của 

Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 137, 

1/2017
2017

1859-

0810
ISSN



137

Phùng Thái Dương

Huỳnh Thị Kiều 

Trâm

Phan Văn Tuấn

Những vấn đề cần 

lưu ý trong biên soạn 

câu hỏi và đề thi trắc 

nghiệm khách quan 

môn Địa lý

Dạy và học ngày

nay

TƯ Hội KH VN

Số 2, 2017 2017
1859-

2694
ISSN

138
SV. Lê Văn Huy

Lê Trung Hiếu

Đề xuất một số giải 

thuật lập trình trên 

máy tính Casio fx-

570Vn Plus để giải 

nhanh các dạng toán 

sơ cấp

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 26, 

6/2017
2017

0866-

7675
ISSN

139

Lê Trung Hiếu

SV. Nguyễn Thị Thu 

Hải

Điều kiện đủ cho 

tính ổn định nghiệm 

của hệ phương trình 

sai phân phi tuyến có 

chậm chịu nhiễu

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 25, 

4/2017
2017

0866-

7675
ISSN

140 Lê Xuân Trường

Một số biện pháp bồi 

dưỡng cho sinh viên 

sư phạm năng lực 

vận dụng lí thuyết 

hoạt động trong dạy 

học môn Toán ở 

trường phổ thông

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT

Số 408, kì 

2, 6/2017
2017

2354-

0753
ISSN

141

Abrams, G

Tran Giang Nam

Ngô Tấn Phúc

Leavitt path algebras 

having Unbounded 

Generating Number

Journal of Pure and

Applied Algebra

Volume 22

1, 

Issue 6, Pag

es: 1322-

1343, 2017

2017
0022-

4049
SCI

142

Nguyễn Dương 

Hoàng

Võ Thanh Hùng

Rèn luyện năng lực 

tự học cho học sinh 

trong dạy học Toán 

10

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số Đặc 

biệt, 4/2017
2017

1859-

3917
ISSN

143

Nguyễn Dương 

Hoàng

Nguyễn Văn Hường

Sử dụng mô hình, 

vật thật hỗ trợ hoạt 

động dạy học Toán 

lớp 2

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số ĐB, 

1/2017
2017

1859-

3917
ISSN

144

Nguyễn Dương 

Hoàng

Nguyễn Văn Nghĩa

Sử dụng phần mềm 

Maple hỗ trợ dạy 

học chủ đề phương 

pháp tọa độ trong 

mặt phẳng

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số ĐB, 

1/2017
2017

1859-

3917
ISSN



145

Nguyễn Dương 

Hoàng

Trần Minh Lớn

Vận dụng phương 

pháp tọa độ vào giải 

toán hình học không 

gian ở trường trung 

học phổ thông

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 144, 

5/2017
2017

1859-

0810
ISSN

146
Nguyễn Trung Hiếu

Lê Thị Chắc

Some fixed point 

theorems for 

generalized α-

geraghty contraction 

type mappings in b-

metric spaces and 

some applications to 

the nonlinear 

integral equation

Facta Universitatis,

Series:

Mathematics and

Informatics

Vol. 32, 

No. 2, 2017
2017

0352-

9665
ESCI

147

SV. Trương Cẩm 

Tiên

Nguyễn Trung Hiếu

Sự hội tụ của dãy lặp 

hỗn hợp cho họ ánh 

xạ thỏa mãn điều 

kiện (Em) trong 

không gian Hilbert

Tạp chí Khoa học

Trường ĐHSP

TPHCM

Số 3, tập 

14, 2017
2017

1859-

3100
ISSN

148

SV. Huỳnh Diễm 

Ngọc

Nguyễn Trung Hiếu

Sự hội tụ của thuật 

toán lai ghép cho 

ánh xạ α-không giãn 

trong không gian 

Hilbert

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 25, 

4/2017
2017

0866-

7675
ISSN

149 Nguyễn Văn Dũng

Answers to 

Questions on Ciric 

Type Theorems

Fractals

Volume: 

25  Issue: 

1, 2017

2017
0218-

348X
SCI

150
Nguyễn Văn Dũng

Adrian Petrusel

On iterated function 

systems consisting of 

Kannan maps, Reich 

maps, Chatterjea 

type maps, and 

related results

Journal of Fixed

Point Theory and

Applications

Vol. 2017 2017
1661-

7738
SCIE

151

HVQ An

DV Cuong

NTM Duyen

DT Hieu

Trần Lê Nam

On entire f-maximal 

graphs in the 

Lorentzian product 

G(n) x R-1

Journal of

Geometry and

Physics

Vol. 144, 

Pages: 587-

592, 2017

2017
0393-

0440
SCI

152 Trần Lê Nam

Some results on 

curves in the plane 

with log-linear 

density

Asian-European

Journal of

Mathematics

Vol. 10, 

No. 4, 2017
2017

1793-

7183
Non-ISI



153
Võ Đức Thịnh

Thái Doãn Chương

Directionally 

generalized 

differentiation for 

multifunctions and 

applications to set-

valued programming 

problems

Annals of

Operations

Research

Vol. 2017 2017
0254-

5330
SCI

154

SV. Nguyễn Kim 

Ngân

Võ Đức Thịnh

Điều kiện cần và đủ 

theo dãy cho nghiệm 

của bài toán tối ưu 

với ràng buộc nhúng

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 26, 

6/2017
2017

0866-

7675
ISSN

155 Võ Xuân Mai

Khai thác bài toán 

hình học không gian 

trong dạy học toán ở 

trường phổ thông 

theo hướng bồi 

dưỡng năng lực 

khám phá tri thức 

mới cho học sinh

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 24, 

2/2017
2017

0866-

7675
ISSN

156
Đặng Trung Kiên

Trần Thị Thùy Dung

Thực trạng ứng dụng 

công nghệ thông tin 

trong hoạt động dạy 

học tiếng Anh không 

chuyên ở Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 143, 

4/2017
2017

1859-

0810
ISSN

157

Abyzov, A. N.

Trần Hoài Ngọc 

Nhân

Truong Cong Quynh

Modules close to 

SSP- and SIP-

modules

Lobachevskii

Journal of

Mathematics

Volume 38, 

 Issue 1, 

Pages: 16-

23, 2017

2017
1995-

0802
Non-ISI

158
Đinh Văn Nhân

Trần Hoàng Phong

Người khởi xướng 

tôn giáo nội sinh ở 

Nam Bộ

Di sản Văn hóa

Bộ VH, TT &DL

Số 1(58), 

2017
2017

1859-

4956
ISSN

159 Đỗ Thị Kiều Hoa

Đổi mới phương 

pháp giảng dạy đối 

với các môn chuyên 

ngành về Du lịch tại 

Trường Đại học 

Đồng Tháp

Dạy và học ngày

nay

TƯ Hội KH VN

Số 6, 2017 2017
1859-

2694
ISSN

160 Dương Văn Khánh

Social worker in 

enhancing the 

abilities of the poor 

in Vietnam

Shanxi Youth
Số 2(4), 

2017
2017

1006-

0049
Non-ISI

161 Nguyễn Trọng Minh
Phát triển du lịch 

văn hóa Đồng Tháp

Kinh tế và Dự báo

Bộ KH&ĐT

Số 17, 

06/2017
2017

0866-

7120
ISSN

000



162 Lê Thị Thanh

Nâng cao chất lượng 

hoạt động thực tập 

giáo dục của sinh 

viên ngành giáo dục 

mầm non Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 146, kì 

I, 6/2017
2017

1859-

0810
ISSN

163
Nguyễn Quốc Vũ

Lê Thị Minh Thanh

Áp dụng mô 

hình lớp học đảo 

ngược  dạy kĩ thuật 

số nhằm phát triển 

năng lực tư duy sáng 

tạo cho sinh viên

Tạp chí Khoa học

Trường ĐHSP

TPHCM

Tập 14, Số 

1, 2017
2017

1859-

3100
ISSN

164
Nguyễn Văn Xu

Nguyễn Thanh Huy

Solutions of 

approaching English 

for students at Dong 

Thap University, 

Viet Nam

Asian Journal of

Educational

Research

Vol. 5, No. 

2, 2017
2017

2311-

6080
Non-ISI

165 Trần Quang Thái
Triết lý khoa học của 

Paul Feyerabend

Khoa học

Trường ĐH Mở

TPHCM

Số 53, 

2/2017
2017

1859-

3453
ISSN

166 Đặng Thanh Hải

Đặc điểm ngôn ngữ - 

văn hóa biểu hiện 

qua cấu tạo từ chỉ 

tên gọi cá vùng đồng 

bằng sông Cửu Long

Ngôn ngữ & Đời

sống

Hội Ngôn ngữ học

VN

Số 5(259), 

2017
2017

0868-

3409
ISSN

167 Danh Trung

Biện pháp quản lý 

hoạt động nghiên 

cứu khoa học của 

sinh viên Trường 

Đại học Đồng Tháp 

trong giai đoạn hiện 

nay

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số ĐB, 

3/2017
2017

1859-

3917
ISSN

168 Nguyễn Văn Bản

Biện pháp nâng cao 

chất lượng bồi 

dưỡng giáo viên và 

cán bộ quản lý giáo 

dục của Trường Đại 

học Đồng Tháp, đáp 

ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục mầm non 

và phổ thông trong 

giai đoạn mới

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 26, 

6/2017
2017

0866-

7675
ISSN



169
Phan Trọng Nam

Lê Thị Mỹ Dung

Hoàn thiện quy trình 

đánh giá hiệu trưởng 

trường trung học phổ 

thông theo chuẩn 

hiệu trưởng

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 147, kì 

II, 6/2017
2017

1859-

0810
ISSN

170
Phan Trọng Nam

Nguyễn Thanh Hưng

Quản lí hoạt động 

giáo dục ứng phó với 

biến đổi khí hậu cho 

học sinh trung học 

cơ sở huyện Cờ Đỏ, 

Cần Thơ

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 142, kì 

I, 4/2017
2017

1859-

0810
ISSN

171
Phan Trọng Nam

Trần Minh Thuận

Quản lý hoạt động 

đánh giá cán bộ quản 

lý trường trung học 

phổ thông tỉnh Sóc 

Trăng theo chuẩn 

hiệu trưởng

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 142, kì 

I, 4/2017
2017

1859-

0810
ISSN

172
Võ Thị Lệ Hằng

Nguyễn Văn Dũng

Answers to questions 

on multivalued 

fractals in b-metric 

spaces

Indagationes

Mathematicae

Vol. 28, Is. 

4, 08/2017
2017

0019-

3577
SCIE

173
Nguyễn Văn Dũng

Võ Thị Lệ Hằng

Best proximity point 

theorems for cyclic 

quasi-contraction 

maps in uniformly 

convex Banach 

spaces

Bulletin of the

Australian

Mathematical

Society

Vol. 95, 

Iss. 1, 2017
2017

0004-

9727
SCIE

174
Đặng Trường Trung 

Tín

Lựa chọn một số bài 

tập nâng cao kỹ thuật 

đập bóng cho sinh 

viên nam học môn 

Bóng chuyền không 

chuyên Trường Đại 

học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 137, 

1/2017
2017

1859-

0810
ISSN

175 Phạm Thanh Tùng

Những nét đặc trưng 

trong hoạt động học 

tập của sinh viên 

chuyên ngành Giáo 

dục Thể chất

Dạy và học ngày

nay

TƯ Hội KH VN

Số 6, 2017 2017
1859-

2694
ISSN

176

Huỳnh Khải Vinh

Trần Thị Lụa

Đặng Trung Kiên

Tổ chức dạy học tích 

hợp đáp ứng định 

hướng đổi mới của 

chương trình, sách 

giáo khoa giáo dục 

phổ thông

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 144, 

5/2017
2017

1859-

0810
ISSN

000



177

Nguyễn Phước Tài

Nguyễn Thuận Quý

Vũ Kim Điềm

Giang Thị Trúc Mai

Tín ngưỡng thờ 

Quan Thánh Đế 

Quân trong đạo Tứ 

Ân Hiếu Nghĩa

Nhân lực KHXH

Học viện KHXH

Số 1(44), 

2017
2017

0866-

756X
ISSN

178 Đặng Ngọc Thu Thảo

Lỗi thường gặp trong 

viết thư bằng tiếng 

Anh của sinh viên 

không chuyên ngữ

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 146, kì 

I, 6/2017
2017

1859-

0810
ISSN

179
Huỳnh Cẩm Thảo 

Trang

Using “language 

café” to improve 

english competence 

for vietnamese 

majored-English 

students at Dong 

Thap University

Asian Journal of

Educational

Research

Vol. 5, No. 

1, 2017
2017

2311-

6080
Non-ISI

180
Huỳnh Tấn Thạch

Trần Thị Kim Duyên

Công tác kiểm tra 

đánh giá kết quả học 

tập của sinh viên 

Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 147, kì 

II, 6/2017
2017

1859-

0810
ISSN

181

Nguyễn Ngọc Bích

Cao Thanh Tung Pham

Dinh Thanh Nguyen

Effect of preparation 

conditions of biochar 

from rice straw by 

hydrothermal 

carbonization

Khoa học Công

nghệ

Viện HLKH&CN

VN

Số 1B(55), 

2017
2017

0866-

708X
ISSN

182

Nguyễn Thị Huỳnh 

Như

Phạm Hà Thanh 

Nguyên

Nghiên cứu chế biến 

nước uống từ quả 

gấc và quả chanh dây

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 26, 

6/2017
2017

0866-

7675
ISSN

183
Bùi Văn Thắng

Trần Thị Xuân Mai

Khảo sát hấp phụ p-

nitrophenol tren 

cetyl trimetylamoni 

bromua biến tính 

bentoit

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Nai
Số 4, 2017 2017

2354-

1482
ISSN

184 Lê Thị Ngọc Mai

Biện pháp nâng cao 

chất lượng hoạt động 

ngoại khóa của sinh 

viên Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 137, 

1/2017
2017

1859-

0810
ISSN



185

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Minh 

Phương

Hình thành và đánh 

giá năng lực thực 

nghiệm của học sinh 

trong dạy học thông 

qua thí nghiệm vật lí 

ở nhà

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 138, 

2/2017
2017

1859-

0810
ISSN

186
Nguyễn Thị Như 

Quyến

Phát triển đội ngũ 

cán bộ thư viện các 

trường đại học, cao 

đẳng tỉnh Đồng Tháp 

thực trạng và giải 

pháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 138, 

2/2017
2017

1859-

0810
ISSN

187
Nguyễn Thị Như 

Quyến

Phát triển đội ngũ 

cán bộ thư viện 

Trường Đại học 

Đồng Tháp

Quản lý giáo dục

Học viện QLGD

Số 1(9), 

1/2017
2017

1859-

2910
ISSN

188
Nguyễn Văn Đệ

Phạm Đình Tân

Biện pháp quản lý 

công tác giáo dục 

đạo đức học sinh ở 

Trường Phổ thông 

Dân tộc nội trú Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình 

Định

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 28, 

10/2017
2017

0866-

7675
ISSN

189 Nguyễn Văn Đệ

Discussion on the 

teacher training 

competencies in 

universities/faculties 

of education in 

Mekong delta region

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT

Volume 01 

(English 

versipn), 

11/2017

2017
2354-

0753
ISSN

190
Đặng Quốc Bảo

Phạm Minh Giản

Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm

Minh triết "trồng 

người" của Hồ Chí 

Minh

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 29, 

12/2017
2017

0866-

7675
ISSN

191 Nguyễn Thị Thùy Dương

Đánh giá kết quả 

thực nghiệm chương 

trình tự chọn môn 

Bóng bàn cho sinh 

viên Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 156 Kỳ 

I, 11/2017
2017

1859-

0810
ISSN

192
Phạm Việt Thanh

Nguyễn Quang Minh

Lê Nguyệt Nga

Xây dựng tiêu chuẩn 

đánh giá kỹ thuật của 

nữ vận động viên đội 

tuyển đá cầu tỉnh 

Đồng Tháp

Tạp chí KH&ĐT

TDTT

Trường ĐH TDTT

TPHCM

Số 05 (21), 

2017
2017

0866-

8108
ISSN



193
Phạm Việt Thanh

Nguyễn Quang Minh

Lê Nguyệt Nga

Xây dựng tiêu chuẩn 

đánh giá thể lực của 

nam vận động viên 

đội tuyển đá cầu tỉnh 

Đồng Tháp

Tạp chí KH&ĐT

TDTT

Trường ĐH TDTT

TPHCM

Số 04 (20), 

2017
2017

0866-

8108
ISSN

194
Tiêu Thanh Sang

Trần Văn Điền

Các giải pháp nâng 

cao chất lượng giảng 

dạy môn Giáo dục 

quốc phòng - An 

ninh tại Trường Đại 

học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 157 Kỳ 

II, 11/2017
2017

1859-

0810
ISSN

195 Đào Hoàng Nam

Kinh nghiệm đào tạo 

hệ đại học theo 

phương thức giáo 

dục thường xuyên ở 

một số nước

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN
Số ĐB, 

8/2017

2017
1859-

3917
ISSN

196 Đào Hoàng Nam

Nâng cao hiệu quả 

đào tạo cho Ban Chủ 

nhiệm hợp tác xã ở 

tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN Số ĐB, 

8/2017

2017
1859-

3917
ISSN

197 Đinh Thị Minh Hiếu

Người thầy trong 

việc đổi mới nâng 

cao chất lượng giáo 

dục

Dạy và học ngày

nay

TƯ Hội KH VN

Số 12, 2017 2017
1859-

2694
ISSN

198 Dương Huy Cẩn

Vận dụng lí thuyết 

dạy học theo góc 

trong các bài học 

môn Tự nhiên – Xã 

hội ở tiểu học

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT

Số 419, kỳ 

1, 12/2017
2017

2354-

0753
ISSN

199 Dương Huy Cẩn

Vận dụng lý thuyết 

đa trí tuệ tổ chức dạy 

học bài Tự nhiên - 

Xã hội bằng sơ đồ tư 

duy

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 29, 

12/2017
2017

0866-

7675
ISSN

200
Cao Quốc Định

Hà Thái Thủy Lam

Công tác quản lý 

hoạt động viện trợ 

phi chính phủ nước 

ngoài tại Việt Nam

Dạy và học ngày

nay

TƯ Hội KH VN

Số 12, 2017 2017
1859-

2694
ISSN

201 Huỳnh Mộng Tuyền

Đặt giả thuyết cho đề 

tài nghiên cứu khoa 

học giáo dục 

Khoa học giáo dục

Việt Nam

Viện KHGD VN

Số 143, 

08/2017
2017

2615-

8957
ISSN

202 Huỳnh Mộng Tuyền
Phương pháp Hồ Chí 

Minh

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 27, 

8/2017
2017

0866-

7675
ISSN

000



203 Lê Duy Cường

Application of 

flipped classroom 

model in teaching 

the module of the 

methodology of 

teaching 

mathematics towards 

the development of 

self-learning ability 

for students major in 

primary education

Tạp chí Khoa học

Trường ĐHSP Hà

Nội

Số 12, 2017 2017
0866-

3719
ISSN

204 Lê Thị Bích Vân

Lợi ích của hoạt 

động vui chơi ngoài 

trời 

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số 

78(139), 

9/2017

2017
1859-

3917
ISSN

205
Nguyễn Đức Danh

Lê Thị Bích Vân

Tổ chức môi trường 

vật chất ngoài trời ở 

một số trường mầm 

non tại thành phố 

Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số 79 

(140), 

10/2017

2017
1859-

3917
ISSN

206
Lê Thị Bích Vân

Nguyễn Đức Danh

Vai trò của giáo viên 

mầm non trong tổ 

chức hoạt động vui 

chơi ngoài trời 

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN Số ĐB, 

8/2017

2017
1859-

3917
ISSN

207 Lê Thị Kim Anh

Các hình thức hoạt 

động trải nghiệm 

giáo dục hành vi bảo 

vệ môi trường cho 

trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT

Số đặc 

biệt, kỳ 2, 

10/2017

2017
2354-

0753
ISSN

208 Lê Thị Kim Anh

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình 

giáo dục hành vi bảo 

vệ môi trường cho 

trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi 

qua trải nghiệm

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số 

80(141), 

11/2017

2017
1859-

3917
ISSN

209 Lê Thị Kim Anh

Một số hoạt động 

trải nghiệm nhằm 

kích thích tính tích 

cực nhận thức của 

trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi 

trong giáo dục hành 

vi bảo vệ môi trường 

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT

Số đặc 

biệt, 

12/2017

2017
2354-

0753
ISSN

000



210 Lê Thị Kim Chi

Một số biện pháp 

nâng cao chất lượng 

giảng dạy môn Hòa 

âm cho sinh viên hệ 

Đại học sư phạm âm 

nhạc Trường Đại 

học Đồng Tháp 

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 154, Kỳ 

I, 10/2017
2017

1859-

0810
ISSN

211 Lê Thị Mỹ Trà

Định hướng dạy học 

tích hợp ở cấp tiểu 

học

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 29, 

12/2017
2017

0866-

7675
ISSN

212 Nguyễn Thị Hồng Khoa

Dạy trẻ mẫu giáo 5-6

tuổi định hướng

trong không gian

theo chương trình

giáo dục mầm non

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số 77 

(138), 

8/2017

2017
1859-

3917
ISSN

213 Nguyễn Thị Hồng Khoa

Lợi thế của hoạt

động tạo hình trong

việc phát triển tri

giác không gian cho

trẻ mầm non

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số 78 

(139), 

09/2017

2017
1859-

3917
ISSN

214
Bùi Thị Việt

Nguyễn Thị Hồng Khoa

Nhận thức của giáo

viên mầm non về

phát triền tri giác

không gian cho trẻ

trong hoạt động tạo

hình

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số đặc 

biệt, 9/2017
2017

1859-

3917
ISSN

215 Nguyễn Thị Hồng Khoa

Sự hình thành khà 

năng định hướng 

trong không gian của 

trẻ mầm non

Dạy và học ngày

nay

TƯ Hội KH VN

Số 7, 2017 2017
1859-

2694
ISSN

216
Nguyễn Dục Quang

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Vài nét nghiên cứu 

ngoài nước về văn 

hóa ứng xử học 

đường và giáo dục 

văn hóa ứng xử học 

đường

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số 

81(142), 

12/2017

2017
1859-

3917
ISSN

217 Nguyễn Trọng Hiếu

Phương diện con 

người trong truyện 

ngắn Tiền Giang 

(1975-2005)

Diễn đàn Văn nghệ

VN

Hội LHVHNT VN

Số 274, 

11/2017
2017

0868-

3093
ISSN

218 Nguyễn Trọng Hiếu

Trải nghiệm phân 

tâm học trọng Huỳnh 

Thu Hậu - Cuộc 

phiêu lưu của chữ

Diễn đàn Văn nghệ

VN

Hội LHVHNT VN

Số 272, 

9/2017
2017

0868-

3093
ISSN



219 Võ Thị Bích Vân

Một số nhận định về 

giáo dục, đào tạo 

hiện nay - cách thức 

sinh viên học tập đạt 

hiệu quả cao 

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số đặc biệt 

, 06/2017
2017

1859-

3917
ISSN

220
Hoàng Thị Doan

Nguyễn Thanh Tùng

Văn hóa tổ chức và 

xây dựng văn hóa tổ 

chức tạo động lực 

làm việc cho người 

lao động trong 

Trường Đại học 

Đồng Tháp

Kinh tế Châu Á -

Thái Bình Dương

Trung tâm Kinh tế

Châu Á - TBD

Số chuyên 

đề,11/ 2017
2017

0868-

3808
ISSN

221 Hoàng Thị Tố Như

"Start-up" khởi 

nghiệp trong sinh 

viên Đai học Đồng 

Tháp: bước khởi 

động nhằm đáp ứng 

nhu cầu xã hội thời 

kỳ hội nhập

Kinh tế Châu Á -

Thái Bình Dương

Trung tâm Kinh tế

Châu Á - TBD

Số chuyên 

đề,11/ 2017
2017

0868-

3808
ISSN

222
Hoàng Thị Tố Như

Nguyễn Anh Tú

Tác động cuả cuộc 

cách mạng công 

nghiệp 4.0 đến các 

lĩnh vực trong nền 

kinh tế

Kinh tế Châu Á -

Thái Bình Dương

Trung tâm Kinh tế

Châu Á - TBD
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223 Lê Thị Kim Triệu

Thị trường lao động 

Việt Nam trong bối 

cảnh Cách mạng 

Công nghiệp 4,0

Kinh tế và Dự báo

Bộ KH&ĐT
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11/2017

2017
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Nguyễn Giác Trí

Trần Văn Tập

Giải pháp phát triển 

bền vững làng nghề 

truyền thống tại tỉnh 

Đồng Tháp

Thông tin và Dự

báo Kinh tế - Xã hội

Bộ Kế hoạch và

Đầu tư
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Nguyễn Ngọc Trân

Lê Thị Loan

Hồ Thị Khánh Linh

 Các yếu tố ảnh 

hưởng đến động cơ 

làm việc của nhân 

viên văn phòng trong 

các doanh nghiệp tại 

tỉnh Đồng Tháp

Kinh tế và Dự báo

Bộ KH&ĐT

Số 27, 

09/2017
2017
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Phước Minh Hiệp

Nguyễn Thị Bích Thuận

Lê Trường Giang

Sự hài lòng của sinh 

viên đối với hoạt 

động tư vấn sinh 

viên tại trường Đại 

học Đồng Tháp
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Phạm Hoàng Tú Linh

Phạm Xuân Viễn

Lãnh đạo, quản lý 

doanh nghiệp trước 

yêu cầu của cuộc 

cách mạng công 

nghiệp 4.0

Tài chính

Bộ Tài chính

Số 665 kỳ 
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Phan Hữu Phúc

Trần Ngọc Gái

 Phân tích các nhân 

tố ảnh hưởng đến 

động lực giảng dạy 

của giảng viên 

Trường đại học 

Đồng Tháp 

Thiết bị giáo dục
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230 Bùi Minh Triết

Nâng cao kỹ năng 

vận hành công trình 

xử lí nước thải cho 

sinh viên khoa học 

môi trường Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN
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231 Bùi Minh Triết

Phát triển ứng dụng 

trắc nghiệm cây 

dược liệu phổ biến 

để giáo dục cho học 

sinh

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN
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Hà Danh Đức

Nguyễn Thị Kim Khánh

Bùi Minh Triết

Ảnh hưởng của 

thuốc diệt cỏ đến số 

lượng vi khuẩn và 

thành phần hóa học 

của đất

Tạp chí Khoa học

và Công nghệ Đại

học Đà Nẵng
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Hà Danh Đức

Bùi Minh Triết

Biodegradation of 

anline by freely 

suspended and 

immobilized 

Pseudomonas 

moraviensis AN-5
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Degradation of 
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Degradation of 

leaves and cellulose 

by bacillus subtilis 

CL3 and 

Pseudomonas 

acruginosa CL5 

ISOLATED from 

left waste dumps in 

VietNam

Tạp chí Sinh học

Viện HL KH&CN
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Hồ Sỹ Thắng

Phạm Đình Dũ

Biến tính Diatomit 

bằng oxit mangan và 

ứng dụng hấp thụ ion 

Cu (II) trong môi 

trường nước

Phân tích Hóa Lý

Sinh

Hội KHKT PT

HLS VN

Tập 22, Số 
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2017
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Phạm Đình Dũ

Hồ Sỹ Thắng

Tính chất hóa lý của 

Mangan oxide có 

cấu trúc Nano được 

điều chế bằng 

phương pháp thủy 

nhiệt

Tạp chí Xúc tác và

Hấp phụ

Tập 6, No 

1, 2017
2017

0866-

7411
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Lương Thái Ngọc

Vo Thanh Tu

A novel algorithm 

based on trust 

authentication 

mechanisms to 

detect and prevent 

malicious nodes in 

mobile ad hoc 

network

Tạp chí Tin học và

Điều khiển học
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No.4, 2017
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Lương Thái Ngọc

Vo Thanh Tu

A solution to detect 

and prevent 

wormhole attacks in 

mobile ad hoc 

network

Tạp chí Tin học và

Điều khiển học
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No.1, 2017
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Vo Thanh Tu

Lương Thái Ngọc

SMA2AODV: 

Routing protocol 

reduces the harm of 

flooding attacks in 

mobile ad hoc 

netwwork
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Nguyễn Mậu Hân

Võ Hoàng Liên Minh

Lê Văn Hòa

Lương Thái Ngọc

Tổng quan một số 

mô hình phát triển 

phần mềm

Tạp chí Khoa học

và Công nghệ
Số 1, 2017 2017
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0842
ISSN
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Nguyễn Thị Hải lý

Nguyễn Hữu Chiếm

Khảo sát thành phần 

loài thực vật bậc cao 

theo các loại đất ở 

vùng đồng lụt hở, 

tỉnh An Giang

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH Cần

Thơ

Số chuyên 
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Đỗ Thị Xuân

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Mỹ Hoa

Trần Nam Kha

Trương Thùy Linh

Hiệu quả của bùn 

thải bia và bùn cá 

được xử lí phơi nắng 

trên sinh trưởng và 

năng suất rau trồng 

trong nhà lưới

Tạp chí Nghiên cứu

Khoa học và Phát

triển kinh tế

Trường Đại học

Tây Đô

Số 02, 2017 2017
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Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Nâng cao kỹ năng 

lập trình cho sinh 

viên chuyên ngành 

Khoa học máy tính ở 

Trường Đại học 

Đồng Tháp

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN
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2017
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245 Nguyễn Thị Thùy Linh

Dạy học môn hệ điều 

hành và mạng theo 

hướng phát triển 

năng lực người học

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
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2017

0866-

7675
ISSN

246

Lê Diễm Kiều

Nguyễn Văn Na

Nguyễn Thị Trúc Linh

Phạm Quốc Nguyên

Hans Brix

Ngô Thụy Diễm Trang

Ảnh hưởng của mật 

độ trồng đến sinh 

trưởng và khả năng 

hấp thu đạm, lân của  

 cỏ Mồm mỡ 

(Hymenachne 

acutigluma )

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH Cần

Thơ
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đề, tập 1, 

2017
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Lê Diễm Kiều

Nguyễn Thị Anh Đào

Lê Quang Thuận

Huỳnh Như Ý

Phạm Quốc Nguyên

Hans Brix

Ngô Thụy Diễm Trang

Ảnh hưởng dạng 

đạm vô cơ lên khả 

năng sinh trưởng và 

xử lý đạm của cỏ 

Mồm mỡ 

(Hymenachne 

acutigluma )

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH Cần

Thơ
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Lê Diễm Kiều

Hồ Thanh Paul

Nguyễn Xuân Lộc

Phạm Quốc Nguyên

Nguyễn Văn Công

Ngô Thụy Diễm Trang

Khả năng xử lí nước 

thải ao nuôi thâm 

canh cá Tra 

(Pangasianodon 

hypopthamus) của 

cỏ Mồm mỡ 

(Hymenachne 

acutigluma ) trong 

hệ thống đất ngập 

nước kiến tạo dòng 

chảy mặt có sụt khí

Tạp chí NN&PTNT

Bộ NN&PTNT
Số 23, 2017 2017

1859-
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Bùi Thị Minh Nguyệt

Phạm Thế Lâm

Nguyễn Văn Hưng

Điều chế vật liệu 

nano N-ZnO có hoạt 

tính quang xúc tác 

cao trong vùng ánh 

sáng nhìn thấy bằng 

phương pháp thủy 

nhiệt

Tạp chí Hóa học

Viện HL KH&CN

VN

Sô 55 

(5e34), 

2017
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250 Cao Thị Sông Hương

Tổ chức thực hành 

thí nghiệm vật lý đại 

cương theo định 

hướng phát triển 

năng lực cho sinh 

viên ở Trường Đại 

học Đồng Tháp

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT

Số 413, kỳ 

1, 09/2017
2017
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Hồ Sỹ Linh

Hoàng Thị Thùy Dương

Phát triển năng lực 

tư duy sáng tạo cho 

học sinh thông qua 

việc mở rộng 

phương pháp trung 

bình áp dụng trong 

hóa học

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 156 Kỳ 

I, 11/2017
2017
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Victor V. Ilyasov

Khanh D. Pham

Tatiana P. Zhdanova

Huỳnh Vĩnh Phúc

Nguyen N. Hieu

Chuong V. Nguyen

Frist - principles 

study of structure, 

electronic properties 

and stability of 

tungsten adsorption 

on TiC (111) surface 

with disordered 

vacancies

Physica B:

Condensed Matter

Vol. 256, 

2017
2017
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Nguyen Ngoc Hieu

Huỳnh Vĩnh Phúc

Vitor V. Iiyasov

Nguyen D. Chien

Nikolai A. Poklonski

Nguyen Van Hieu

Chuong V. Nguyen

Frist - principles 

study of the 

structural and 

electronic properties 

of graphene/MoS2 

interfaces

Journal of Applied

Physics

Vol. 122, 

Issue 10, 

2017 

2017
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Lê Thị Ngọc Tú

Dac Ngoc Son Luu

Quang Minh Ngo

Thi Hanh Thu Vu

Enhanced 

Photocatalytic 

Activity of TiO2 

Nanotubes with Acid 

Treatments

Journal of

Nanoscience and

Nanotechnology

Vol. 17, 

2017
2017
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Nu Quynh Trang Ton

Lê Thị Ngọc Tú

Dang Trai Nguyen

Thi Hanh Thu Vu

Fabrication and 

evaluation of the 

photocatalytic 

antibacterial activity 

of Ag- TiO2 thin film

Communication in

Physics
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Lê Thị Ngọc Tú

Nu Quynh Trang Ton

Van Man Tran

Nguyen Dang Nam

Thi Hanh Thu Vu

TiO2 Nanotubes 

with Different Ag 

Loading to Enhance 

Visible-Light 

Photocatalytic 

Activity

Journal of

Nanomaterials
Vol 2017 2017

1687-
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Lê Thị Thanh Xuân

Nguyễn Minh Thảo

Cù Thanh Sơn

Hồ Sơn Lâm

Survey composition 

and content of 

omega - 3,6,9, 

extracted from 

catfish at Mekong 

delta Vietnam by 

extraction method 

with the traditional 

solvents

Tạp chí Hóa học
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VN
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Lư Ngọc Trâm Anh

Võ Hoàng Anh Tuấn

Viên Ngọc Nam

Tích tụ cac bon của 

rừng ngập mặn ở cồn 

trong, vườn Quốc 

gia Mũi Cà Mau 

theo từng giai đoạn

Tạp chí NN&PTNT

Bộ NN&PTNT
Số 18, 2017 2017
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Lư Ngọc Trâm Anh

Võ Hoàng Anh Tuấn

Viên Ngọc Nam

Trữ lượng cac bon 

đất của rừng ngập 

mặn ở cồn ngoài 

vườn Quốc gia Mũi 

Cà Mau

Tạp chí Rừng và

Môi trường

TƯ Hội KHKT LN

VN
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Chuong V. Nguyen

Nguyen N. Hieu

Nikolai A. Poklonski

Victor V. Iiyasov

Le Dinh

Tran C. Phong

Lương Văn Tùng

Huỳnh Vĩnh Phúc

Magneto - optical 

transport properties 

of monolayer MoS2 

on polar substrates

Physical review B Số 09/2017 2017
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9950
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Cao Cự Giác

Lý Huy Hoàng

N.T.P. Lien

P.H. Thanh

Desiging 

Experimental 

Exercises Used for 

Teaching Chemistry 

in High School

World Journal of

Chemical Education

Vol.5, No. 

5, 2017
2017
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Cao Cự Giác

Lý Huy Hoàng

Thiết kế công cụ 

đánh giá năng lực tổ 

chức dạy học thí 

nghiệm hóa học 

trong dạy học vi mô 

cho sinh viên sư 

phạm hóa học

Tạp chí KHGD

Viện KHGD VN

Số 141, 
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Lý Huy Hoàng

Cao Cự Giác

Lê Hải Đăng

Xây dựng và sử dụng 

bài tập thực nghiệm 

nhằm phát triển năng 

lực thực hành thí 

nghiệm hóa học cho 

sinh viên ở trường 

đại học sư phạm

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 26, 
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2017
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Pham Dinh Quoc Huy

Nguyễn Quốc Thái

Zuzana Bednarikova

Le Huu Phuc

Huynh Quang Linh

Zuzana Gazova

Mai Suan Li

Bexarotene dose not 

clear amyloid beta 

plaques but delays 

fibril growth: 

Molecular 

mechanisms

ACS Chemical

Neuroscience 

Vol. 8(9), 

2017
2017
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Nguyễn Quốc Thái

Nguyen Hoang Linh

Huynh Quang Linh

Mai Suan Li

Protocol for fast 

screening of multi-

target drug 

candidates: 

Application to 

Alzheimer's disease
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Molecular Graphics

and Modelling
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2017
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Nguyễn Văn Hưng

Ngô Sỹ Lương

Cố định các hạt nano 

N- TiO2 trên 

bentonit để phân hủy 

quang xúc tác xanh 

metylen trong nước 

dưới nguồn ánh sáng 

nhìn thấy

Phân tích Hóa Lý

Sinh

Hội KHKT PT

HLS VN

Số 4, 2017 2017
0868-

3224
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Nguyễn Văn Hưng

Lê Vũ Phong

Nguyễn Hữu Nghị

Cố định các hạt nano 

N, W- TiO2 trên 

bentonit để phân hủy 

quang xúc tác xanh 

metylen trong dung 

dịch nước dưới 

nguồn ánh sáng nhìn 

thấy

Tạp chí Hóa học

Viện HL KH&CN

VN
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268 Nguyễn Văn Hưng

Cố định các hạt nano 

W- TiO2 trên 

bentonit để phân hủy 

quang xúc tác xanh 

metylen trong nước 

dưới nguồn ánh sáng 

nhìn thấy

Tạp chí Xúc tác và

Hấp phụ
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Nguyễn Văn Hưng

Lê Thanh Tuyền

Nguyễn Ngọc Bích

Điều chế các hạt 

nano SiO2 từ tro trấu 

bằng phương pháp 

hòa tan - kết tủa có 

mặt polyethylen 

glycol để hấp thụ 

xanh metylen

Tạp chí Xúc tác và

Hấp phụ
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2017
2017

0866-
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Nguyễn Văn Hưng

Nguyễn Hữu Nghị

Ngô Sỹ Lương

Điều chế vật liệu 

nano N-TiO2 trên 

bentonit để phân hủy 

xanh metylen trong 

nước dưới nguồn 

ánh sáng nhìn thấy

Tạp chí Hóa học

Viện HL KH&CN

VN
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2017
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Nguyễn Văn Hưng

Ngô Sỹ Lương

Điều chế vật liệu 

nano W-

TiO2/bentonit có 

hoạt tính quang xúc 

tác cao dưới ánh 

sáng nhìn thấy bằng 

phương pháp thủy 

phân

Phân tích Hóa Lý

Sinh

Hội KHKT PT

HLS VN
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Tô Kim Thi

Lý Huy Hoàng

Xây dựng chủ đề 

tích hợp các môn 

khoa học tự nhiên 

nhằm phát triển năng 

lực vận dụng kiến 

thức Hóa học vào 

thực tiển cho học 

sinh trung học cơ sở

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN
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Trần Đức Tường

Dương Xuân Chữ

Bùi Thị Minh Diệu

Hiệu quả thay thế 

mùn cưa cây cao su 

bằng cùi bắp để 

trồng nấm vân chi đỏ 

( Pycnoporus 

sanguineus)

Tạp chí khoa học

và công nghệ Nông

nghiệp Việt Nam
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Trần Đức Tường

Tăng văn Phó

Dương Xuân Chữ

Bùi Thị Minh Diệu

Tác dụng hạ lipid 

máu của nấm vân chi 

đỏ (Pycnoporus 

sanguineus (L.:Fr.) 

Murr.) trên mô hình 

gây tăng lipid máu 

nội sinh bằng 

Tyloxapol ở chuột 

nhắt trắng

Tạp chí Y học Việt

Nam

Tổng Hội Y học
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điểm đến mặt phẳng 

trong hình học 

không gian

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 28, 

10/2017
2017

0866-

7675
ISSN

332 Đinh Văn Nhân

Lễ hội truyền thống 

ở Thành phố Cao 

Lãnh - Đồng Tháp 

và vai trò giáo dục 

văn hóa trong xã hội 

đương đại

Dạy và học ngày

nay

TƯ Hội KH VN

Số 12/2017 2017
1859-

2694
ISSN

333
Nguyen Hai Ninh

ZHANG RongJun

Dương Văn Khánh

Researching on the 

effects of China to 

the tourism 

development of 

Quang Ninh 

Province in Vietnam

Fortune Today

(今日财富)
Số 12/2017 2017

1009-

8585
Non-ISI

334 Lê Thị Thanh Yến

Bảo tồn và phát huy 

giá trị của nghệ thuật 

đờn ca tài tử Nam bộ 

ở nước ta hiện nay - 

Thực trạng và giải 

pháp

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH Sài Gòn

Số 33 (58), 

10/2017
2017

1859-

3208
ISSN

335
Lương Thị Huỳnh Như

Nguyễn Hữu Gọn

Bồi dưỡng năng lực 

nghiên cứu khoa học 

cho sinh viên khoa 

Văn hóa - Du lịch 

Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 151, Kỳ 

II, 8/2017
2017

1859-

0810
ISSN

336 Lương Thị Huỳnh Như

Nâng cao chất lượng 

đào tạo chuyên 

ngành Văn hóa - Du 

lịch ở Trường Đại 

học Đồng Tháp 

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 157 Kỳ 

II, 11/2017
2017

1859-

0810
ISSN



337 Trần Hoàng Phong

Sử dụng google 

cloud print trong 

việc in ấn ở các 

trường học

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 157 Kỳ 

II, 11/2017
2017

1859-

0810
ISSN

338
Trần Hoàng Phong

Đinh Văn Nhân

Ứng dụng các thiết 

bị di động giúp trẻ 

tiếp cận nội dung 

giải trí và học tập

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 159, Kỳ 

II, 12/2017
2017

1859-

0810
ISSN

339 Trần Thanh Thảo Uyên

Phát triển bền vững 

du lịch sinh thái đảo 

Phú Quốc

Du lịch

Bộ VH, TT&DL
Số 09, 2017 2017

0866-

7373
ISSN

340
Cao Dao Thép 

Huỳnh Thị Mỹ Hồng

Biện pháp nâng cao 

hiệu quả khảo sát 

tình hình việc làm 

của sinh viên tốt 

nghiệp

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 29, 

12/2017
2017

0866-

7675
ISSN

341 Lê Thị Thanh

Đánh giá về công tác 

tổ chức hoạt động 

thực tập sư phạm của 

sinh viên ngành Giáo 

dục mầm non 

Trường Đại học 

Đồng Tháp

Dạy và học ngày

nay

TƯ Hội KH VN

Số 7, 2017 2017
1859-

2694
ISSN

342
Nguyễn Văn Xu

Nguyễn Thanh Hà

Trần Ngọc Thuận

Dạy học áp dụng kỹ 

năng thuyết trình cho 

sinh viên Trường 

Đại học Đồng Tháp

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN
Số ĐB, 

8/2017

2017
1859-

3917
ISSN

343
Nguyễn Văn Xu

Trần Thanh Phúc

Hoạt động nghiên 

cứu khoa học của 

giảng viên Trường 

Đại học Đồng Tháp 

theo xu thế hội nhập - 

 Thực trạng và giải 

pháp

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH Sài Gòn

Số 31(56), 

8/2017
2017

1859-

3208
ISSN

344

Nguyễn Văn Xu

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Thị Kim Lan

Trần Thanh Phúc

Nguyễn Trí Túc

Phân tích kết quả 

khảo sát ý kiến 

người học để đưa ra 

giải pháp tiếp cận 

tiếng Anh cho sinh 

viên Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 153, Kỳ 

II, 9/2017
2017

1859-

0810
ISSN



345
Nguyễn Văn Xu

Lê Nhựt Long

Quản lý hoạt động tự 

học của sinh viên 

Trường Đại học 

Đồng Tháp bối cảnh 

cách mạng công 

nghiệp 4.0

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số ĐB, 

12/2017
2017

1859-

3917
ISSN

346 Nguyễn Thị Nhành

Thực trạng và định 

hướng rèn luyện kỹ 

năng sư phạm ở 

trường đại học sư 

phạm

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 154, Kỳ 

I, 10/2017
2017

1859-

0810
ISSN

347 Đỗ Thị Hồng Hạnh

Truyền thuyết về 

nhân vật tiền hiền 

đồng bằng sông Cửu 

Long

Văn hóa Nghệ thuật

Bộ VH, TT&DL

Số 397, 

07/2017
2017

0866-

8655
ISSN

348
Huỳnh Thiện Tân

Vũ Nguyên Chấn

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến quản lý 

ứng dụng CNTT 

trong dạy học ngoại 

ngữ ở Trường Đại 

học 

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 165, kỳ 

2, 12/2017
2017

1859-

0810
ISSN

349
Huỳnh Thiện Tân

Phạm Thị Kim Chi

Thực trạng quản lý 

hệ thống hành chính 

điện tử ở Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 159, Kỳ 

II, 12/2017
2017

1859-

0810
ISSN

350 Nguyễn Văn Nghiêm

Giải pháp nâng cao 

chất lượng công tác 

văn thư, lưu trữ của 

Trường Đại học 

Đồng Tháp giai đoạn 

2017 - 2022

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 29, 

12/2017
2017

0866-

7675
ISSN

351 Nguyễn Văn Bản

Trường Đại học 

Đồng Tháp tiếp tục 

phát huy hiệu quả 

đào tạo giáo viên 

tiểu học để đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo 

dục phổ thông

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 29, 

12/2017
2017

0866-

7675
ISSN

352

Xây dựng chuẩn hiệu 

trưởng trường phổ 

thông đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số 

76(137), 

7/2017

2017
1859-

3917
ISSN

353
Nguyen Van Dung 

Võ Thị Lệ Hằng

D. Dolicanin- Djekic

An equivalence of 

results in C * - 

algebra valued b-

metric and b-

metric spaces

Applied general

topology

Vol. 18, 

No. 2, 2017
2017

1989-

4147
ESCI



354
Nguyen Van Dung

Võ Thị Lệ Hằng

On The metrization 

problem of ν-

generalized metric 

spaces

Revista de la Real

Academia de

Ciencias Exactas,

Fisicas y Naturales -

Serie A:

Matematicas

Vol. 08, 

2017
2017

1579-

1505
SCIE

355
Nguyen Van Dung 

Võ Thị Lệ Hằng

Remarks on partial b-

metric spaces and 

fixed point theorems

Matematicki Vesnik
Vol. 69, 4, 

2017
2017

0025-

5165
ESCI

356
Nguyen Van Dung 

Võ Thị Lệ Hằng

Well-posedness in 

the generalized sense 

of the multivalued 

fixed point problem

Quaestiones

Mathematicae
Vol.6, 2017 2017

1607-

3606
SCIE

357
Nguyễn Thị Ngọc Chi

Nguyễn Thị Ngọc Thương

Giải pháp giúp nâng 

cao chất lượng giờ 

thực hành môn Tin 

học bậc tiểu học

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 29, 

12/2017
2017

0866-

7675
ISSN

358
Phạm Xuân Viễn

Trương Tấn Đạt

Phát huy vai trò của 

hiệu trưởng trường 

phổ thông trong hoạt 

động quản lý nhân 

sự và phát triển đội 

ngũ giáo viên 

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số 

80(141), 

11/2017

2017
1859-

3917
ISSN

359
Trương Tấn Đạt

Trần Thụy Như Phượng

Thực trạng đào tạo 

giáo viên Trung học 

Phổ thông của vùng 

đồng bằng sông Cửu 

Long

Quản lý giáo dục

Học viện QLGD

Số 11, 

11/2017
2017

1859-

2910
ISSN

360 Võ Thị Thanh Lan

Giáo dục đạo đức 

cho học sinh trong 

bối cảnh toàn cầu 

hóa và hội nhập 

quốc tế

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 151, kỳ 

2, 08/2017
2017

1859-

0810
ISSN

361
Nguyễn Chí Gót

Đặng Trường Trung Tín

Thực trạng công tác 

thanh tra nội bộ ở 

Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 158 Kỳ 

I, 12/2017
2017

1859-

0810
ISSN

362
Nguyễn Thị Yến Phi

Nguyễn Chí Gót

Giải pháp nâng cao 

chất lượng đào tạo 

giáo viên Trường 

Đại học Đồng Tháp 

đáp ứng yêu cầu hiện 

nay

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 159, Kỳ 

II, 12/2017
2017

1859-

0810
ISSN



363
Trần Văn Phúc

Nguyễn Kim Chuyên

Nâng cao ý thức ứng 

xử văn hóa học 

đường cho học sinh, 

sinh viên trong giai 

đoạn hiện nay

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 157 Kỳ 

II, 11/2017
2017

1859-

0810
ISSN

364
Hà Thái Thủy Lê

Hà Thái Thủy Lam

Dạy một số đại 

lượng vật lí trong 

toán cho học sinh 

tiểu học

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 158 Kỳ 

I, 12/2017
2017

1859-

0810
ISSN

365 Nguyễn Văn Thọ

Quản lý hoạt động 

giáo dục kỹ năng 

sống cho học sinh 

các trường tiểu học 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số ĐB, 

8/2017
2017

1859-

3917
ISSN

366 Nguyễn Hữu Duyệt

Thiết kế đề cương 

chi tiết học phần để 

tổ chức dạy học nhất 

quán với chuẩn đầu 

ra chương trình

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 29, 

12/2017
2017

0866-

7675
ISSN

367 Nguyễn Thuận Quý

Tầm quan trọng của 

người quản lý trong 

hoạt động giảng dạy 

các môn lý luận 

chính trị tại các cơ 

sở giáo dục đại họ

Dạy và học ngày

nay

TƯ Hội KH VN

số 9/2017 2017
1859-

2694
ISSN

368
Cao Thị Thanh Nghĩa

Trần Thị Thùy Dung

Thực trạng quản lý 

ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy 

học tiếng Anh không 

chuyên ở Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 159, Kỳ 

II, 12/2017
2017

1859-

0810
ISSN

369
Huỳnh Sơn Lâm

Vũ Nguyên Chấn

Trần Thị Lụa

Xây dựng mô hình 

học tập trực tuyến 

với mạng xã hội học 

tập Edmodo

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 149, Kỳ 

II, 7/2017
2017

1859-

0810
ISSN

370
Huỳnh Sơn Lâm

Vũ Nguyên Chấn

Nguyễn Ngọc Liễu Giao

Xây dựng mô hình 

lớp học trực tuyến 

với ứng dụng Google 

classroom

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH -

 CĐ NCL VN

Số ĐB, 

12/2017
2017

1859-

3917
ISSN

371 Huỳnh Tấn Thạch

Đổi mới phương 

pháp dạy học môn 

Tin học ở Trường 

Đại học Đồng Tháp 

theo định hướng 

phát triển năng lực

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 157 Kỳ 

II, 11/2017
2017

1859-

0810
ISSN
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372 Lê Quang Minh

Áp dụng phương 

pháp dạy học tích 

cực để dạy bài “Giới 

thiệu và sử dụng các 

hàm cơ bản trong 

EXCEL 2010” cho 

sinh viên không 

chuyên

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 151, Kỳ 

II, 8/2017
2017

1859-

0810
ISSN

373 Lê Quang Minh 

Mô hình tối ưu cho 

bài toán dự đoán kết 

quả học tập

của sinh viên Trường 

Đại học Đồng Tháp

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

Số 27, 

8/2017
2017

0866-

7675
ISSN

374 Lê Quang Minh

Ứng dụng moodle 

xây dựng hệ thống 

thi trắc nghiệm 

chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

tại Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 156 Kỳ 

I, 11/2017
2017

1859-

0810
ISSN

375
Lê Tấn Lộc

Nguyễn Minh Phương

Công cụ Ted talks và 

ứng dụng vào dạy - 

học tiếng Anh không 

chuyên ở Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 159, Kỳ 

II, 12/2017
2017

1859-

0810
ISSN

376 Phạm Huệ Minh

Biện pháp đảm bảo 

an toàn thông tin 

theo chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ 

thông tin

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 156 Kỳ 

I, 11/2017
2017

1859-

0810
ISSN

377 Trần Văn Mạnh

Xây dựng Website 

với chức năng nhập 

dữ liệu từ tập tin 

Excel hỗ trợ công tác 

quản lý tại Trung 

tâm Ngoại ngữ và 

Tin học trường Đại 

học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 157 Kỳ 

II, 11/2017
2017

1859-

0810
ISSN

378
Nguyễn Minh Thảo

Trần Quốc Trị

Trần Văn Tân

CASSCF/CASPT2 

investigation on 

electron detachments 

from ScSin − 

(n  = 4–6) clusters

Journal of

Molecular Modeling

Vol.23, 

282, 2017
2017

1610-

2940
SCIE



379

Nguyễn Văn Hoàng

Nguyễn Minh Thảo

Trần Văn Mẫn

Lê Mỹ Loan Phụng

Khảo sát tính chất 

điện hóa của vật liệu 

spinel Li4Mn5O12 

tổng hợp bằng 

phương pháp thủy 

nhiệt ứng dụng làm 

vật liệu điện cực

Tạp chí Khoa học&

Công nghệ Việt

Nam

Số 5, 

05/2017
2017

1859-

4794
ISSN

380

Nguyễn Ngọc Bích

Phan Thị Quế Phương

Huu Thien Pham 

Dinh Thanh Nguyen

Magnetic 

nanoparticle catalyst 

FeO4@C-SO3H for 

Hydrolysis of 

cellulose into glucose

Tạp chí Xúc tác và

Hấp phụ

Vol. 6, 

No.3, 2017
2017

0866-

7411
ISSN

381
Nguyễn Thị Ngọc Quí

Trần Thị Ngọc Anh

Tổ chức hoạt động 

nhóm học tập hợp 

tác phát triển năng 

lực học sinh trong 

dạy học chương 

Halogen (Hóa học 

lớp 10)

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD VN

Số 156 Kỳ 

I, 11/2017
2017

1859-

0810
ISSN

382
Nguyễn Thị Oanh

Trần Ngọc Lân

Trương Xuân Lam

Ảnh hưởng của thức 

ăn bổ sung đến sự 

sinh sản, tuổi thọ và 

khả năng ký sinh của 

ong 

Anisopteromalus 

calandrae (howard) 

ký sinh sâu non mọt 

thuốc lá

Tạp chí NN&PTNT

Bộ NN&PTNT
Số 21, 2017 2017

1859-

4581
ISSN

383
Nguyễn Thị Oanh

Trần Ngọc Lân

Trương Xuân Lam

Đặc điểm hình thái 

và một số tập tính ký 

sinh của ong 

Anisopteromalus 

calandrae (howard) 

trên sâu non mọt 

thuốc lá Lasioderma 

serricorne (Fabricius)

Bảo vệ thực vật

Viện Bảo vệ thực

vật

Số 4, 2017 2017
2354-

0710
ISSN

384
Nguyễn Thị Oanh

Trần Ngọc Lân

Trương Xuân Lam

Egg-lying behavior 

of Anisopteromalus 

calandrae (howard), 

an ectoparasitoid of 

Lasioderma 

serricorne (Fabricius)

Tạp chí Sinh học

Viện HL KH&CN

VN

Số 39 (4), 

2017
2017

0866-

7160
ISSN



385 Nguyễn Thị Oanh

Kết quả bước đầu 

thử nghiệm sử dụng 

ong ký sinh 

Anisopteromalus 

calandrae (howard) 

để khống chế mọt 

thuốc lá gây hại thức 

ăn nuôi cá bảo quản 
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